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 01/2020 Quy định về ghi nhãn của một số nước ASEAN  "Quy định chung về ghi nhãn của Thái Lan 

Ghi nhãn là bắt buộc đối với tất cả sản phẩm 

thực phẩm chế biến, chăm sóc sức khỏe và các 

sản phẩm mỹ phẩm, được nhập khẩu hoặc sản 

xuất trong nước, bởi Cục Quản lý Thực phẩm 

và Dược phẩm (TFDA), Bộ Y tế Công cộng 

Thái Lan. Nhãn phải được Cục Quản lý Thực 

phẩm và Dược phẩm Thái Lan phê duyệt trước 

khi dán vào các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu. 

Nhãn phải mang tên sản phẩm, mô tả, trọng 

lượng tịnh hoặc khối lượng và ngày sản xuất/hết 

hạn. Ngoài ra, nhãn cũng phải xác định tên và 

địa chỉ của nhà sản xuất hoặc nhà nhập 

khẩu/nhà phân phối và số đăng ký sản 

phẩm/nhãn. Tất cả các nhãn phải được in bằng 

tiếng Thái trừ đồ uống có cồn, các sản phẩm y 

tế và nha khoa. 

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại trang 

web của Cục Quản lý Thực phẩm Thái Lan. 

http://www.fda.moph.go.th/sites/fda_en/Pages/

Main.aspx 

Các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu phải có 

nhãn bằng tiếng Thái trước khi đưa ra thị 

trường. Việc không dán nhãn sẽ bị tịch thu sản 

phẩm.  



Sản phẩm thực phẩm nhập khẩu vào Thái Lan 

phải hiển thị các thông tin sau: 

Tên và nhãn hiệu của sản phẩm  

Số đăng ký 

Tên và địa chỉ của nhà sản xuất 

Tên và địa chỉ của nhà nhập khẩu 

Ngày sản xuất và hết hạn 

Trọng lượng và khối lượng tịnh 

Chất phụ gia được sử dụng 

Yêu cầu về sức khỏe và dinh dưỡng (nếu có) 

Nhãn cho đồ uống có cồn phải hiển thị tỷ lệ 

phần trăm của rượu. Ngoài ra, phải có một cảnh 

báo về sức khỏe trên nhãn được in bằng tiếng 

Thái, với từ ngữ được chính phủ phê duyệt cụ 

thể. Ngoài ra còn có các yêu cầu quy định liên 

quan đến ghi nhãn mỹ phẩm. Các đại lý hoặc 

nhà nhập khẩu địa phương có thể hỗ trợ đăng ký 

một sản phẩm và đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn 

được đáp ứng. 

Các sản phẩm nông nghiệp cần được phê duyệt 

nhãn từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm 

Thái Lan (TFDA), phải xuất trình chứng nhận 

phân tích thực phẩm do chính phủ nước xuất xứ 

hoặc bất kỳ phòng thí nghiệm tư nhân nào được 

công nhận. Giấy chứng nhận này phải được cấp 

không quá một năm trước ngày nộp đơn phê 

duyệt nhãn. Kết quả phân tích này phải tuân thủ 



chất lượng hoặc tiêu chuẩn được quy định trong 

thông báo cấp bộ của Bộ Y tế. Thông báo cấp 

bộ có sẵn bằng tiếng Anh, miễn phí, và có thể 

truy cập từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược 

phẩm, Bộ Y tế Công cộng, Chính phủ Hoàng 

gia Thái Lan, địa chỉ: 

http://www.fda.moph.go.th/sites/fda_en/Pages/

Main.aspx 

 

Quy định chung về ghi nhãn của Singapore 

Ghi nhãn yêu cầu đối với thực phẩm nhập khẩu, 

thuốc, rượu, sơn và dung môi và phải ghi rõ 

nước xuất xứ. 

Một nhãn thực phẩm phải bao gồm thông tin 

như tên thực phẩm, danh sách các thành phần, 

cảnh báo bắt buộc, khuyến nghị thông tin về 

chất gây dị ứng, trọng lượng hoặc thể tích, 

thông tin về ngày tháng, bảng thông tin dinh 

dưỡng, hướng dẫn sử dụng hoặc lưu trữ, nước 

xuất xứ, tên và địa chỉ của doanh nghiệp cũng 

như nhà sản xuất và nhập khẩu. Thực phẩm 

đóng gói phải dán nhãn hiển thị về nội dung 

(tiếng Anh) bằng chữ in hoa ít nhất 1/16 inch; 

trọng lượng tịnh; tên và địa chỉ của nhà sản xuất 

hoặc người bán; và nước xuất xứ. Minh họa 

phải mô tả chính xác về bản chất của thực phẩm 

và ghi rõ nguồn gốc của thực phẩm. 



Thực phẩm có tiêu chuẩn được xác định phải 

được dán nhãn phù hợp với các tiêu chuẩn đó và 

không có chất ngoại lai. Các gói thực phẩm 

được mô tả là ""giàu chất dinh dưỡng"", ""tăng 

cường"", ""giàu vitamin"" hoặc bất kì hình thức 

mô tả nào khác nhằm truyền đạt thông tin thực 

phẩm có chứa vitamin hoặc khoáng chất bổ 

sung phải hiển thị số lượng vitamin hoặc 

khoáng chất được thêm vào trên mỗi đơn vị số 

liệu. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại 

trang web của Cơ quan Thực phẩm Singapore. 

https://www.sfa.gov.sg/docs/default-

source/tools-and-resources/resources-for-

businesses/aguidetofoodlabellingandadvertisem

ents.pdf 

Có hai cấp độ yêu cầu ghi nhãn cho các sản 

phẩm thuốc. Các yêu cầu ghi nhãn hành chính 

không phải là các yêu cầu theo luật định và 

được quy định trong Hướng dẫn của Cơ quan 

Khoa học Y tế về Đăng ký Sản phẩm Thuốc ở 

Singapore. Tuân thủ được kiểm tra trong quá 

trình đăng ký sản phẩm. Đối với các yêu cầu ghi 

nhãn hợp pháp, những điều này được quy định 

trong luật liên quan đến quy định về sản phẩm 

thuốc ở Singapore và phải tuân theo chương 

trình giám sát của Cơ quan Khoa học Y tế. Các 

yêu cầu ghi nhãn bao gồm tên của thành phần 

hoạt chất, định lượng, số giấy phép sản phẩm và 

tên đại lý. Thông tin chi tiết có thể được tìm 



thấy trong Chương 176 Mục 44 của Đạo luật về 

Thuốc.  

https://sso.agc.gov.sg/Act/MA1975  

Quy định về dán nhãn và quảng cáo cũng áp 

dụng đối với các chất vitamin và chất bổ sung 

chế độ ăn uống. Nói chung, luật ghi nhãn yêu 

cầu: 1) thành phần của sản phẩm được hiển thị 

bằng tiếng Anh, 2) nhãn/nguyên liệu đóng gói 

không chứa bất kỳ tài liệu thành phần nào có 

khả năng gây bệnh như được quy định trong 

Đạo luật về Thuốc (Chương Quảng cáo và Bán 

hàng) 

Là Cơ quan An toàn Quốc gia cho 33 loại Hàng 

hóa được Kiểm soát cũng như Cơ quan Đo 

lường và Trọng lượng, Enterprise Singapore 

quản lý hai nhãn hiệu là Nhãn hiệu AN TOÀN 

và Nhãn CHÍNH XÁC. 

Nhãn ""AN TOÀN"" sử dụng đối với các sản 

phẩm điện và điện tử và các thiết bị sử dụng gas 

gia dụng.  Nhãn ""AN TOÀN"" giúp người tiêu 

dùng xác định sản phẩm nào đã được đăng ký. 

Tất cả sản phẩm đã đăng ký phải được kiểm tra 

theo các tiêu chuẩn an toàn quốc tế và quốc gia 

cụ thể và được chứng nhận an toàn bởi các tổ 

chức chứng nhận sản phẩm được chỉ định. Để 

biết thêm thông tin, truy cập: 

https://www.enterprisesg.gov.sg/sitecore/service

/notfound.aspx 



Enterprise Singapore quản lý Quy định bảo vệ 

người tiêu dùng (Yêu cầu an toàn hàng hóa tiêu 

dùng) (CGSR) để tăng cường sự an toàn của 

hàng tiêu dùng gia dụng nói chung. Những mặt 

hàng tiêu dùng này bao gồm đồ chơi, sản phẩm 

trẻ em, quần áo và nội thất. Những quy định này 

mang lại sự an toàn cho hàng tiêu dùng của 

Singapore theo tiêu chuẩn quốc tế được chấp 

nhận. Chính quyền thực hiện giám sát thị trường 

thường xuyên để bảo vệ người tiêu dùng chống 

lại hàng tiêu dùng không an toàn. 

Nhãn ""CHÍNH XÁC"" áp dụng đối với các 

dụng cụ cân và đo lường sử dụng trong thương 

mại. Tại Singapore, tất cả các dụng cụ cân và đo 

được sử dụng cho mục đích thương mại (như 

cân điện toán giá trong siêu thị, máy cân hành lý 

tại sân bay và cảng biển cũng như bộ phân phối 

nhiên liệu tại các trạm xăng) đều được quy định 

theo Luật và Quy định về Trọng lượng và Đo 

lường của Singapore. Trước khi được dán nhãn 

""CHÍNH XÁC, sản phảm phải được đăng ký 

mẫu với Enterprise Singapore. Sau đó, mỗi sản 

phẩm cân hoặc dụng cụ đo sẽ phải được xác 

minh xem có phù hợp để sử dụng với mục đích 

thương mại hay không để ghi dấu chống giả 

cũng như dán nhãn ""CHÍNH XÁC bởi 

Enterprise Singapore 

Các cơ quan thuộc khu vực tư nhân có thẩm 

quyền như nhà sản xuất, thợ lắp đặt, nhà cung 

cấp và thợ sửa chữa dụng cụ đo và cân có thể 



được Enterprise Singapore chỉ định để thực hiện 

việc xác minh các dụng cụ cân và đo lường sử 

dụng cho mục đích thương mại. Thông tin thêm 

về Nhãn CHÍNH XÁC có thể truy cập tại: 

https://www.enterprisesg.gov.sg/quality-

standards/consumer-protection/for-

consumers/product-safety-tips-for-

consumers/consumer-dos-and-donts 

Thiết bị viễn thông được nhập khẩu để sử dụng 

tại Singapore phải đáp ứng quy định của Cơ 

quan phát triển truyền thông Infocomm (IMDA) 

Singapore:  

https://www.imda.gov.sg/about/newsroom/archi

ved/ida/media-releases/2003/20061106092522 

Đối với ngành xây dựng, Cơ quan xây dựng sử 

dụng Hệ thống Đánh giá Chất lượng Xây dựng 

(CONQUAS) để đánh giá khách quan các công 

trình xây dựng:         

https://www.bca.gov.sg/Professionals/IQUAS/c

onquas_abt.html 

Quy định chung về ghi nhãn của Indonesia 

Tất cả hàng tiêu dùng nhập khẩu phải xác định 

các đại lý nhập khẩu. GOI yêu cầu thông tin 

trên nhãn sản phẩm phải được hiển thị rõ ràng 

để dể dàng tiếp cận cho người tiêu dùng. Thông 

tin trên nhãn sản phẩm nên được viết hoặc in 

bằng tiếng Indonesia, số Ả Rập và chữ Latinh. 

Việc sử dụng ngôn ngữ, số và chữ cái khác với 



ngôn ngữ Indonesia sẽ chỉ được phép khi không 

có điều khoản phù hợp hoặc trong trường hợp 

giao dịch ở nước ngoài. 

Ghi nhãn không được chứa các nội dung sau: 

tuyên bố về tác dụng của sản phẩm đối với sức 

khỏe, cho dù là phòng ngừa và/hoặc chữa bệnh; 

thông tin không chính xác hoặc sai lệch; so sánh 

với các sản phẩm khác; quảng bá một số sản 

phẩm tương tự; và bất kỳ thông tin bổ sung nào 

chưa được phê duyệt. 

 

Quy định chung về ghi nhãn của Malaysia 

Cơ quan chứng nhận, kiểm tra và thử nghiệm 

hàng đầu tại Malaysia là Sirim QAS, công ty 

con của SIRIM Bhd. SIRIM Berhad, trước đây 

gọi là Viện nghiên cứu tiêu chuẩn và công 

nghiệp Malaysia, là công ty thuộc sở hữu của 

chính phủ cung cấp cơ sở hạ tầng về thể chế và 

kỹ thuật cho Chính phủ. Công ty này cũng cung 

cấp nhãn hiệu cho nhiều chứng chỉ: 

http://www.sirim-qas.com.my/our-

services/product-certification 

Các quy tắc về việc sử dụng Dấu chứng nhận 

quốc tế SIRIM QAS 

Để xác minh nhãn SIRIM, liên hệ với địa chỉ 

sau: 

Điện thoại: (+60) 3 5544 6805/6840 



Fax: (+60) 3 5544 5655 

Email: fauziaha@sirim.my /sroslina@sirim.my 

Quy định chung về ghi nhãn của Philippines 

Các yêu cầu ghi dấu và ghi nhãn của Philippines 

được quy định trong Đạo luật người tiêu dùng 

Philippines (Đạo luật Cộng hòa số 7394) và 

Tiêu chuẩn quốc gia Philippines (PNS). Cục 

Tiêu chuẩn Philippines (BPS) của Bộ Thương 

mại và Công nghiệp (DTI) là cơ quan tiêu chuẩn 

quốc gia phát triển và thực hiện PNS. 

Tất cả các sản phẩm tiêu dùng được bán trong 

nước, dù được sản xuất trong nước hay nhập 

khẩu, đều phải chứa thông tin sau trên nhãn: 

Tên thương mại hoặc tên thương hiệu; 

Thương hiệu đã được đăng ký; 

Tên và địa chỉ kinh doanh đã đăng ký của nhà 

sản xuất, nhà nhập khẩu sản phẩm tiêu dùng tại 

Philippines; 

Thành phần chung hoặc hoạt chất; 

Trọng lượng; khối lượng ròng; 

Nước sản xuất đối với sản phẩm nhập khẩu. 

BPS thực hiện chương trình đánh dấu chứng 

nhận sản phẩm để xác minh sự phù hợp của sản 

phẩm với PNS và các tiêu chuẩn quốc tế khác. 

Áp dụng đối với các sản phẩm tiêu dùng quan 

trọng như hóa chất, sản phẩm điện và điện tử, 



 

 

vật liệu cơ khí, và vật liệu xây dựng. Các sản 

phẩm được sản xuất trong nước phải mang nhãn 

hiệu Tiêu chuẩn Philippines (PS), trong khi các 

sản phẩm nhập khẩu phải mang nhãn hiệu 

chứng nhận hàng hóa nhập khẩu (ICC) do BPS 

kiểm tra. 

Để biết danh sách các sản phẩm phải có chứng 

nhận bắt buộc và thông tin khác về về yêu cầu 

ghi dấu/ghi nhãn, truy cập: 

http://www.bps.dti.gov.ph/ 

 

" 

     


